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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH LONG 

 

   Bản án số: 08/2018/HNGĐ-PT 

Ngày: 09-4-2018 
V/v tranh chấp ly hôn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Tuấn 

Các Thẩm phán:                          Bà   n Nữ  hà C  

                                                               Bà Đ ng Duy M  Ng c 

  - Thư ký phiên tòa: Ông Thái Thành Đạt – Thư ký Tò  án nhân dân tỉnh 

Vĩnh Long. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long:  Ông Nguyễn V n B  

Tư– Kiểm sát viên th m gi  phiên tò . 

Ngày  09  tháng  4  n m 2018  tại trụ sở Tò  án nhân dân tỉnh Vĩnh Long 

x t xử phúc thẩm công kh i vụ án thụ lý số: 10/2018/TLPT – HNGĐ ngày 06 

tháng 3 n m 2018 về: “Tr nh chấp ly hôn”. 

Do Bản án s  thẩm số 05/2018/HNGĐ- T ngày 22 tháng 01 n m 2018 củ  

Tò  án nhân dân huyện B, tỉnh Vĩnh Long bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đư  vụ án r  x t xử phúc thẩm: 09/2018/QĐ- T  ngày 14   

tháng 3 n m 2018, giữ  các đư ng sự: 

- Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị B  T; cư trú tại: Ấp M, xã L, huyện B, tỉnh 

Vĩnh Long. 

 - Bị đơn: Anh Trần Th nh T1; cư trú tại: Ấp  N, xã L, huyện B, tỉnh Vĩnh 

Long. 

Ng  i   o v  quy n v    i  ch h p pháp của  ị đơn: Ông  hạm Hoài Duy 

T2 – Lu t sư V n phòng lu t sư A thu c Đoàn lu t sư tỉnh Vĩnh Long.  

- Ng  i kháng cáo: Anh Trần Thanh T1 là bị đ n. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đ n khởi kiện ngày 06/10/2017 và quá trình giải quyết vụ án, nguyên 

đ n chị Nguyễn Thị B  T trình bày: Chị và  nh T1 kết hôn vào ngày 24/8/2011, 
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c  đ ng ký tại  y b n nhân dân xã L. Hôn nhân do  nh chị tự tìm hiểu, c  t  ch c 

đám cư i. Trong quá trình chung sống thì vợ chồng phát sinh mâu thuẫn nguyên 

nhân do bất đồng qu n điểm, do anh T1 rượu ch , c  bạc, nhiều lần anh T1 còn 

đánh chị. Chị đã khuyên  nh T1 sử  chữ  nhưng  nh T1 vẫn không sử . Chị và 

anh T1  ly thân từ tháng 5/2017 cho đến n y. Do hôn nhân lâm vào tình trạng trầm 

tr ng, đ i sống chung không thể k o dài, mục đích hôn nhân không đạt được nên 

chị yêu cầu ly hôn v i  nh T1. 

Về con chung: Chị và  nh T1 c  m t con chung tên Trần Thị Ng c H, sinh 

ngày 08/7/2012. Khi không còn chung sống v i  nh T1, chị về nhà ch  m  chị, c  

dẫn  cháu H theo nhưng anh T1 đến bắt lại nên cháu H đ ng sống v i  nh T1. Chị 

đến th m và yêu cầu đư  cháu H về cho chị nuôi nhưng gi  đình  nh T1 không 

chịu. Chị yêu cầu được nuôi con chung, không yêu cầu  nh T1 cấp dưỡng nuôi 

con. 

Về tài sản chung: Không tr nh chấp nên không yêu cầu Tò  án yêu cầu giải 

quyết. 

Tại biên bản hò  giải ngày 08/11/2017 và quá trình giải quyết vụ án, bị đ n 

 nh Trần Th nh T1 trình bày: Anh thống nhất v i l i trình bày củ  chị T về việc 

kết hôn, về con chung. Chị T cho rằng  nh c  bạc, rượu ch  không ch m s c vợ 

con là không đúng. Bởi vì,  nh đi làm kiếm tiền về lo cho gi  đình. Anh thừ  nh n 

c  đánh chị T m t lần do t c gi n vì chị T n i dối  nh. Anh đồng ý ly hôn theo 

yêu cầu củ  chị T.  

Về con chung:   u khi chị T về nhà ch  m  chị,  nh ch m s c cháu H chu 

đáo. Anh yêu cầu được tiếp tục nuôi dưỡng con chung, không yêu cầu chị T cấp 

dưỡng nuôi con. 

Về tài sản chung: Không tr nh chấp nên không yêu cầu Tò  án yêu cầu giải 

quyết. 

Tại Bản án s  thẩm số 05/2018/HNGĐ- T ngày 22 tháng 01 n m 2018 củ  

Tò  án nhân dân huyện B, tỉnh Vĩnh Long đã quyết định như s u:  

C n c  vào khoản 1 Điều 28, điểm   khoản 1 Điều 35, điểm   khoản 1 Điều 

39 B  lu t Tố tụng dân sự. 

C n c  vào Điều 9, 51, 55, 58 và Điều 81, 82 và Điều 83 Lu t Hôn nhân và 

Gi  đình n m 2014; 

C n c  khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 củ   y b n thư ng vụ Quốc h i quy định m c thu miễn, giảm thu n p 

quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tò  án.  

Tuyên xử:  

Về qu n hệ hôn nhân: Công nh n sự thu n tình ly hôn giữ  chị Nguyễn Thị 

B  T v i  nh Trần Th nh T1. 
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Về con chung: Bu c  nh Trần Th nh T1 gi o cháu Trần Thị Ng c H, sinh 

ngày 08 tháng 7 n m 2012 cho chị Nguyễn Thị B  T nuôi dưỡng,  nh Trần Th nh 

T1 không  phải cấp dưỡng nuôi con. 

Quyền và nghĩ  vụ củ  ch , m  s u khi ly hôn đối v i việc trông nom, 

ch m s c, nuôi dưỡng, giáo dục con chung được thực hiện theo Điều 81, 82 và 

Điều 83 Lu t Hôn nhân và Gi  đình n m 2014. 

Về qu n hệ tài sản: Chị Nguyễn Thị B  T và  nh Trần Th nh T1 thống nhất 

không tr nh chấp không yêu cầu Tò  án giải quyết nên H i đồng x t xử không đ t 

r  xem x t. 

Ngoài r  bản án s  thẩm còn quyết định về án phí, việc thi hành án và 

quyền kháng cáo củ  các đư ng sự theo quy định củ  pháp lu t. 

Ngày 31/01/2018, bị đ n  nh Trần Th nh T1 kháng cáo cho rằng chị T 

đ ng làm công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh không c  điều kiện trực tiếp ch m 

s c, nuôi dưỡng cháu H. Trong khi  nh đã xây dựng nhà ở, c nh tác khoảng 14 

công đất ru ng, thu nh p bình quân m i tháng khoảng 10.000.000 đồng. Hiện n y 

anh đ ng nuôi cháu H, nhà ở gần trư ng h c và trung tâm y tế. Anh c  đủ điều 

kiện để ch m s c nuôi dưỡng con. Anh yêu cầu Tò  án cấp phúc thẩm gi o cháu 

Trần Thị Ng c H, sinh ngày 08/7/2012 cho  nh được quyền nuôi dưỡng. Anh 

không yêu cầu chị T cấp dưỡng nuôi con. 

Tại phiên tò  phúc thẩm ngư i bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp củ   nh 

T1 phát biểu ý kiến và đề nghị sử  bản án s  thẩm, công nh n sự th   thu n giữ  

anh T1 và chị T về việc tiếp tục gi o con cho  nh T1 nuôi dưỡng, chị T không 

phải cấp dưỡng nuôi con. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

    [1] Chị T  và  nh T1 kết hôn vào n m 2011, c  đ ng ký kết hôn tại  y b n 

nhân dân xã L, đến n m 2017 vợ chồng phát sinh mâu thuẫn dẫn đến ly hôn. Về 

qu n hệ hôn nhân, cấp s  thẩm xử cho chị T được ly hôn v i  nh T1, phần này 

không c  kháng cáo, kháng nghị nên đã c  hiệu lực pháp lu t. 

  [2]   t thấy chị T và  nh T1  c  01 con chung là cháu Trần Thị Ng c H, 

sinh ngày 08/7/2012. Khi chị và  nh T1 ly thân khoảng tháng  5 n m 2017  thì chị 

T dẫn cháu H về nhà ch  m  chị để ch m s c.   u đ   nh T1 đến th m và dẫn 

cháu H về nhà  nh ch m s c nuôi dưỡng cho đến n y. Chị T yêu cầu  nh gi o con 

cho chị ch m s c nhưng  nh không đồng ý.   t trong quá trình giải quyết vụ án, 

chị T và  nh T1 c ng c  nguyện v ng được trực tiếp nuôi dưỡng cháu Trần Thị 

Ng c H là con chung. Nh n thấy việc ch  ho c m  nuôi con đều là chính đáng. 

Khi giải quyết ly hôn các đư ng sự tự th   thu n v i nh u về việc nuôi con ho c 

Tò  án xử gi o con cho  i là ngư i trực tiếp nuôi con phải c n c  vào điều kiện cụ 

thể củ  từng ngư i và phải qu n tâm đến quyền và lợi ích m i m t củ  đ   trẻ. 

Tại phiên tò  phúc thẩm, chị T và  nh T1 th   thu n gi o cháu H cho  nh T1 tiếp 
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tục ch m s c, nuôi con.  Anh T1 và các thành viên trong gi  đình không được cản 

trở chị T trong việc th m nom, ch m s c, nuôi dưỡng, giáo dục con.   t thấy sự 

th   thu n này không trái quy định củ  pháp lu t và không trái đạo đ c xã h i nên 

được chấp nh n. 

   [3] Theo  khoản 2 Điều 82 Lu t Hôn nhân và Gi  đình n m 2014 quy định 

ngư i không trực tiếp nuôi dưỡng con phải c  nghĩ  vụ cấp dưỡng nuôi con. Đây 

là trách  nhiệm củ  ch  m  đối v i con cái. Tại phiên tò    nh T1  không yêu cầu 

chị T cấp dưỡng nuôi con, việc  nh không yêu cầu cấp dưỡng nuôi con là tự 

nguyện, anh T1 c  đầy đủ khả n ng và điều kiện nuôi dưỡng con, nên được chấp 

nh n. 

   [4] Tại phiên tò  phúc thẩm vị kiểm sát viên phát biểu việc tuân theo pháp 

lu t trong quá trình giải quyết vụ án và đề nghị sử  bản án s  thẩm, công nh n sự 

th   thu n giữ  chị T và  nh T1 về việc gi o con cho anh T1 nuôi dưỡng. Anh T1 

không yêu cầu cấp dưỡng nuôi con. Chị T c  quyền, nghĩ  vụ th m nom con 

không  i được quyền cản trở. Nh n thấy phát biểu củ  kiểm sát viên là c  c n c , 

ph  hợp v i quy định củ  pháp lu t nên được chấp nh n. 

Vì các l  trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

   C n c  Điều 300 B  lu t Tố tụng Dân sự;  Điều 81, 82 và Điều 83 Lu t 

Hôn nhân và Gi  đình n m 2014; khoản 5 Điều 29 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 củ   y b n thư ng vụ Quốc h i quy 

định m c thu, miễn, giảm, thu n p, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tò  án. 

  Chấp nh n yêu cầu kháng cáo củ   nh Trần Th nh T1 và sử  m t phần Bản 

án s  thẩm số 05/2018/HNGĐ- T ngày 22 tháng 01 n m 2018 củ  Tò  án nhân 

dân huyện B, tỉnh Vĩnh Long; 

1. Công nh n sự th   thu n củ  chị Nguyễn Thị B  T và  nh Trần Th nh 

T1 về việc: Gi o cháu Trần Thị Ng c H, sinh ngày 08 tháng 7 n m 2012 hiện n y 

anh T1 đ ng nuôi dưỡng cho anh T1 tiếp tục nuôi dưỡng. Chị T không  phải cấp 

dưỡng nuôi con, chị T c  quyền, nghĩ  vụ th m nom con. Anh T1 và các thành 

viên trong gi  đình không được cản trở chị T trong việc th m nom, ch m s c, nuôi 

dưỡng, giáo dục con. 

2. Anh Trần Th nh T1 phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự phúc thẩm, số 

tiền  nh n p tạm  ng án phí phúc thẩm 300.000 đồng theo biên l i thu số 12028 

ngày 31/01/2018 củ  Chi cục Thi hành án dân sự huyện B, tỉnh Vĩnh Long được 

khấu trừ. 

3. Các quyết định khác củ  bản án s  thẩm về qu n hệ hôn nhân, án phí dân 

sự s  thẩm không c  kháng cáo, kháng nghị c  hiệu lực pháp lu t thi hành. 
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Trư ng hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Lu t 

Thi hành án dân sự thì ngư i được thi hành án dân sự, ngư i phải thi hành án dân 

sự c  quyền th   thu n thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án ho c bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 củ  Lu t Thi 

hành án dân sự; th i hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

củ  Lu t Thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm c  hiệu lực pháp lu t kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- TANDCC: 01b; 

- VKSNDTVL: 02b 

- CATANDTVL: 01b; 

- TANDHB: 01b; 

- THADSHB: 02b; 

- UBND xã L 01b; 

- Đ/sự: 02b; 

- Lưu: VT, hồ s  vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký và đóng dấu) 

 

 

Nguyễn Hữu Tuấn 

 


